
STT HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TỔNG ĐIỂM LỚP

1 Phùng Thị Quế An 15-03-2006 Đồng Nai 34.75 10A04

2 Võ Ngọc Phương Anh 23-03-2006 Đồng Nai 31.00 10A04

3 Nguyễn Lê Đức Anh 11-04-2006 Đồng Nai 30.75 10A04

4 Bùi Thị Ngọc Bích 26-08-2006 Bến Tre 35.50 10A04

5 Nguyễn Đức Bình 16-01-2006 Tp. Hồ Chí Minh 35.25 10A04

6 Lê Ngọc Dũng 13-09-2006 Đồng Nai 30.75 10A04

7 Mai Hoàng Phương Đông 20-12-2006 Thanh Hóa 35.50 10A04

8 Đào Minh Đức 17-01-2006 Kon Tum 29.50 10A04

9 Trần Thị Thu Hà 16-04-2006 Tp. Hồ Chí Minh 31.25 10A04

10 Võ Thị Thu Hiền 09-02-2006 Tp. Hồ Chí Minh 32.50 10A04

11 Nguyễn Hoàng Hiệp 02-12-2006 Đồng Nai 31.75 10A04

12 Vũ Xuân Hinh 26-04-2006 Đồng Nai 30.75 10A04

13 Trần Ngọc Doãn Hoàng 09-08-2006 Hà Tĩnh 33.50 10A04

14 Nguyễn Huy Hùng 04-03-2006 Tp. Hồ Chí Minh 29.00 10A04

15 Nguyễn Hoàng Gia Huy 06-01-2006 Đồng Nai 32.75 10A04

16 Nguyễn Lan Hương 26-04-2006 Đồng Nai 33.50 10A04

17 Bùi Hữu Khang 25-09-2006 Thanh Hóa 32.00 10A04

18 Lê Minh Khuê 13-02-2006 Đồng Nai 33.25 10A04

19 Nguyễn Tài Lâm 02-07-2006 Thanh Hóa 35.75 10A04

20 Cao Thị Ngọc Linh 09-07-2006 Đồng Nai 34.25 10A04

21 Trần Thái Mỹ 04-06-2006 Đồng Nai 35.75 10A04

22 Mai Thị Thanh Nga 07-06-2006 Thanh Hóa 31.75 10A04

23 Phan Thị Kim Ngân 26-06-2006 Đồng Nai 33.75 10A04

24 Nguyễn Chí Nguyên 13-03-2005 Bạc Liêu 31.00 10A04

25 Nguyễn Phạm Hoàng Nhân 10-04-2006 Đồng Nai 29.25 10A04

26 Nguyễn Trần Yến Nhi 31-01-2006 Đồng Nai 31.50 10A04
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27 Bùi Thị Kim Oanh 31-03-2006 Đồng Nai 32.25 10A04

28 Phạm Huy Phong 23-02-2006 Đồng Nai 31.50 10A04

29 Lê Thiên Phú 02-02-2006 Đồng Nai 33.25 10A04

30 Trần Minh Tiến 10-01-2006 Đồng Nai 33.75 10A04

31 Đỗ Thiện Thăng 03-04-2006 Đồng Nai 34.00 10A04

32 Trương Lê Thanh Thúy 22-10-2006 Đồng Nai 32.25 10A04

33 Nguyễn Hoàng Anh Thư 16-06-2006 Bình Dương 33.75 10A04

34 Nguyễn Thị Xuân Thương 24-07-2006 Tp. Hồ Chí Minh 35.00 10A04

35 Vương Thái Thùy Trang 08-08-2006 Tp. Hồ Chí Minh 30.50 10A04

36 Mai Nguyễn Thùy Trâm 10-03-2006 Đồng Nai 29.50 10A04

37 Trần Tú Trinh 26-09-2006 Đồng Nai 32.75 10A04

38 Ngô Bảo Uyên 17-09-2006 Lâm Đồng 32.50 10A04

39 Mai Trường Vinh 30-03-2006 Đồng Nai 30.25 10A04

40 Trần Nguyễn Anh Vũ 19-02-2006 Quảng Ngãi 34.50 10A04

41 Phạm Thị Như Ý 09-11-2006 Đồng Nai 33.25 10A04
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